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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lan Phương
 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phan Xuân Lợi và ông Hoàng Xuân Hòa 

- Thư ký phiên tòa: Bà Cao Thùy Linh là Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Quảng Trạch 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Trạch
  

tham gia phiên 

tòa: Ông Tạ Phong Linh - Kiểm sát viên.  

Ngày 19 tháng 5 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quảng Trạch 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm
 
thụ lý số: 16/2021/TLST-HS ngày 

09 tháng 4 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 16/2021/QĐXXST-

HS ngày 07 tháng 5 năm 2021 đối với bị cáo: 

 Võ Thanh Q, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1989 tại xã Q, huyện Q, tỉnh 

Quảng Bình. Nghề Nệp: Đánh cá. Nơi cư trú: thôn V, xã,  huyện Q, tỉnh Quảng 

Bình, trình độ văn hoá: lớp 11/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: 

không; con ông: Võ Thanh N và bà Phan Thị K; tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: 

Ngày 24/3/2011 bị Tòa án nhân dân quận L, thành phố Đ xử phạt 06 tháng tù về tội 

Trộm cắp tài sản. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Tạm giữ, tạm giam” từ 

ngày 13/01/2021 đến ngày 12/3/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn “Bảo 

lĩnh”. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 
  

Bị hại: chị Lê Thị H, sinh năm 1975. Địa chỉ: thôn V, xã Quảng Đ, huyện Q, 

tỉnh Quảng Bình, vắng mặt. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Anh Nguyễn Tiến N, sinh năm 1984. Địa chỉ: tổ dân phố M, phường Q, Thị 

xã B, tỉnh Quảng Bình. vắng mặt. 

           Ông Hà Duy N, sinh năm 1964. Địa chỉ: thôn T, xã M, huyện T, tỉnh Quảng 

Bình. vắng mặt. 
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Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1989. Địa chỉ: xóm 3, xã Đ, huyện Đ, tỉnh 

N, vắng mặt. 

           Những người làm chứng: 

Chị Tưởng Thị L, sinh năm 1987. Địa chỉ: thôn P, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng 

Bình; vắng mặt. 

Ông Trần Ngọc Q, sinh năm 1960. Địa chỉ: xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình. 

vắng mặt. 

          Chị Phamj Thị G, sinh năm 1987. Địa chỉ: xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, 

có mặt. 

Anh Phạm Văn N, sinh năm 1992. Địa chỉ: xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình. 

vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 09 giờ ngày 09/01/2021, Võ Thanh Q đi bộ qua khu vực nghĩa 

địa thuộc thôn V, xã Q thì nhìn thấy 03 con trâu gồm 01 con trâu mẹ và 02 con trâu 

con của chị Lê Thị H. Q quan sát thấy xung quanh không có ai nên đã nảy sinh ý 

định trộm 03 con trâu. Q nhặt một que gỗ lùa 03 con trâu đi vào một ngôi nhà 

hoang và lấy một sợi dây thừng có sẵn trong nhà hoang buộc vào con trâu mẹ, sau 

đó Q dẫn 03 con trâu đi đến nhà bố mẹ vợ tại thôn L, xã Q, huyện Quảng Trạch. 

Trên đường đi Q gọi điện cho vợ là Phạm Thị G nói “Em có số điện thoại ai mua 

trâu không? Anh đang dẫn trâu lên nhà”, G hỏi lại “Trâu đâu đó?” thì Q nói “Trâu 

của anh, trước ly dị anh đưa cho ông mệ nội nuôi, giờ đưa đi bán để trả nợ”. Sau 

đó, G gửi số điện thoại của ông Q cùng thôn cho Q và nói “anh Q ở Quảng Châu là 

người giới thiệu mua trâu anh liên hệ coi”, Q liền gọi vào số của ông Q  và nói 

“Bác có mua trâu không? Gọi cho em, chiều lên nhà N cho họ xem với”, ông Q trả 

lời “Ừ, chiều anh dẫn người lên xem cho”. Khi Q dẫn ba con trâu về khu vực nhà 

anh Phạm Văn N thì Q buộc dây vào cây trong vườn nhà anh N. Đến khoảng 15 

giờ cùng ngày, ông Q dẫn anh N đến để xem trâu mà Q dẫn về, khi gặp Q, anh N 

nói “Trâu đâu, dẫn ra xem”, thì Q dắt 03 con trâu ra khu vực sân để anh N xem. 

Quan sát một lúc thì anh N nói “03 con trâu giá 39.000.000 đồng có bán không?”, 

Q không đồng ý mà đòi giá 44.000.000 đồng, nghe vậy anh N nói “Tui trả giá cuối 

cùng là 41.500.000 đồng” thì Q đồng ý. Sau đó, anh N xin bớt 200.000 đồng để trả 

tiền công gọi điện thoại. Q sử dụng 15.600.000 đồng trong số tiền bán trâu để đi 

chuộc chiếc xe mô tô mà chị G - vợ của Q đã mượn tiền chị L và để lại chiếc xe 

làm tin trước đó và nhờ chị L chuyển vào tài khoản của chị G số tiền 24.000.000 
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đồng. Sau khi mang trâu về trang trại của gia đình, anh N liên hệ bán cho anh Hà 

Duy N một con trâu tám tháng tuổi với giá 4.000.000 đồng và anh Nguyễn Văn H 

một con trâu mẹ và một con trâu con với giá 38.000.000 đồng. Anh N đưa trâu về 

nhà ở M thì thấy trâu yếu, không ăn, chân bị lở nên giết thịt và bán được số tiền 

4.500.000 đồng, còn anh H sau khi đưa trâu về nhà chờ người bán thì con trâu con 

không ăn, chân bị lở nên giết thịt bán được số tiền 14.000.000 đồng.  

 Bản kết luận định giá tài sản số 01/KL-HĐĐGTS ngày 18/01/2021 của Hội 

đồng định giá trong Tố tụng hình sự huyện Quảng Trạch kết luận:  

- 01 con trâu cái, khoảng 08 năm tuổi có giá trị là 30.660.000 đồng  

- 01 con trâu cái, khoảng 02 năm tuổi có giá trị là 14.600.000 đồng  

- 01 con trâu đực, khoảng 08 tháng tuổi có giá trị là 2.920.000 đồng 

 Tổng giá trị của 03 con trâu là 48.180.000 đồng.  

 Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Sau khi nhận được tài sản là 01 con 

trâu mẹ, chị Lê Thị H yêu cầu Võ Thanh Q phải bồi thường thêm số tiền 

28.000.000 đồng tương đương với 02 con trâu con bị giết thịt không thu hồi lại 

được. Về phía Võ Thanh Q và gia đình nhất trí yêu cầu của chị H và đã bồi thường 

đầy đủ cho chị Lê Thị H. Đối với anh N, sau khi chị G giao cho anh N 20.000.000 

đồng để chuộc con trâu mẹ, anh N đã nhận tiền và giao nộp cho cơ quan điều tra. 

Anh N yêu cầu Q bồi thường cho anh N số tiền 6.000.000 đồng (tiền thực tế anh N 

chuộc trâu là 24.000.000 đồng và tiền vận chuyển 2.000.000 đồng). Võ Thanh Q 

và gia đình nhất trí yêu cầu của anh N và đã bồi thường đầy đủ cho anh N. 

   Về vật chứng vụ án: Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Quảng Trạch đã thu giữ, xác minh và trả lại: 

 - Thu giữ và trả lại 01 con trâu cái, khoảng 8 năm tuổi, có lông màu đen, 

trọng lượng 420kg cho chủ sỡ hữu là chị Lê Thị H 

- Thu giữ và trả lại 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại SH mode, màu trắng, 

biển kiểm soát 73E1-286.05, xe cũ đã qua sử dụng cho chủ sở hữu là chị Phạm Thị 

G 

- Thu giữ và trả lại 19.600.000 đồng do chị G giao nộp và 200.000 đồng do 

ông Q giao nộp cho Võ Thanh Q và gia đình để tiến hành bồi thường dân sự với bị 

hại là chị Lê Thị H. 

Bản Cáo trạng số 17/CT-VKSQT ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Quảng Trạch truy tố bị cáo Võ Thanh Q về tội “Trộm cắp tài 

sản” theo Khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Trạch giữ 
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nguyên quan điểm truy tố, đề N Hội đồng xét xử áp dụng Khoản 1 Điều 173; các 

điểm b, s khoản 1 Điều 51, Khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo 

Võ Thanh Q từ 18 -24 tháng tù, được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 

13/01/2021 đến ngày 12/3/2021. Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại và xử lý vật 

chứng: không xem xét. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
  

[1] Về quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Quảng Trạch, 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Trạch, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 

Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và bị hại không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về cấu thành tội phạm: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Võ 

Thanh Q đã khai nhận toàn bộ về hành vi phạm tội của mình, bị cáo thừa nhận: 

khoảng 09 giờ ngày 09/01/2021, bị cáo đã lén lút chiếm đoạt 03 con trâu của chị 

Lê Thị H với tổng giá trị thiệt hại về tài sản là 48.180.000 đồng. Lời nhận tội của 

bị cáo phù hợp với các lời khai, bản kiểm điểm của bị cáo, lời khai của bị hại, 

người làm chứng, tang vật chứng đã thu hồi được và các tài liệu chứng cứ khác đã 

thu thập được thể hiện trong hồ sơ vụ án. Như vậy, hành vi của bị cáo Võ Thanh Q 

đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 

Bộ luật hình sự. 

 [3] Về tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân 

thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cùng các tình tiết khác có ý nghĩa 

cho việc giải quyết vụ án, Hội đồng xét xử thấy rằng:  

Hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, đã trực 

tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, 

đồng thời còn xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội nói chung, gây tâm lý bất bình 

trong quần chúng nhân dân. Bị cáo là người đã có gia đình, lẽ ra phải chịu khó tu 

dưỡng, rèn luyện, làm ăn lương thiện, tạo ra thu nhập để nuôi sống gia đình nhưng 

do lười lao động, coi thường pháp luật nên đã dẫn đến hành vi phạm tội trộm cắp 

tài sản. Xét về nhân thân bị cáo, ngày 24/3/2011 bị Tòa án nhân dân quận Liên 

Chiểu, thành phố Đà Nẵng xử phạt 06 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản nhưng bị 

cáo không rút kinh Nệm cho bản thân mà vẫn tiếp tục phạm tội. Xét thấy cần thiết 
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phải cách ly bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian mới có tác dụng cải tạo, giáo dục 

bị cáo có ý thức tôn trọng pháp luật.  

Khi quyết định hình phạt, xem xét cho bị cáo quá trình điều tra cũng như tại 

phiên tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và nhận thức được việc làm sai 

trái của mình; bị cáo đã bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả sau khi phạm tội, 

bị hại có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Vì vậy Hội đồng xét xử 

áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm b, s 

Khoản 1 Điều 51; Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự  để quyết định cho bị cáo một 

mức án phù hợp. 

Đối với một số người liên quan trong vụ án là: anh Phạm Văn N, anh 

Nguyễn Tiến N, anh Hà Duy N, anh Nguyễn Văn H và anh Trần Ngọc Q là những 

người có liên quan đến giao dịch mua bán 03 con trâu với bị cáo Võ Thanh Q. Tuy 

nhiên quá trình điều tra làm rõ, quá trình trao đổi mua bán tất cả những người trên 

không biết về nguồn gốc của 03 con trâu là do trộm cắp mà có. Vì vậy hành vi của 

những người trên không đủ yếu tố cấu thành tội “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản 

do người khác phạm tội mà có” theo Điều 323 Bộ luật hình sự.  

Đối với chị Tưởng Thị L là người cho chị Phạm Thị G gửi xe mô tô để 

mượn số tiền 15.600.000 đồng. Sau khi bán tài sản trộm cắp Q đã nhờ chị L 

chuyển khoản vào tài khoản của chị G số tiền 24.000.000 đồng. Tuy nhiên chị L và 

chị G không biết rõ nguồn gốc của số tiền đó là do trộm cắp mà có nên không có 

cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với chị L và chị G. 

[4] Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Bị cáo, bị hại và những người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã thỏa thuận với nhau về vấn đề dân sự trong vụ án. 

Trong quá trình điều tra và cho đến thời điểm xét xử sơ thẩm không ai có yêu cầu 

bị cáo phải bồi thường gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét.  

 [5] Về xử lý vật chứng của vụ án: Các vật chứng của vụ án là: 01 con trâu; 

01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại SH mode, màu trắng; tiền Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam 19.600.000 đồng do chị G giao nộp và 200.000 đồng do ông Q giao nộp, 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Trạch đã xác minh và trả lại cho 

chủ sử hữu hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử không 

xem xét . 

  [6] Về án phí: Bị cáo Võ Thanh Q phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 173; các điểm b, s Khoản 1 Điều 51; Khoản 2 
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Điều 51 của Bộ luật hình sự, Điều 23 N quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Tuyên bố bị cáo Võ Thanh Q phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

 Xử phạt bị cáo Võ Thanh Q 18 (mười tám) tháng tù, được trừ đi thời gian 

tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/01/2021 đến ngày 12/3/2021. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án.   

2. Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại và xử lý vật chứng: không xem xét. 

          3. Về án phí: Buộc bị cáo Võ Thanh Q phải nộp 200.000 đồng tiền án phí 

hình sự sơ thẩm để sung vào công quỹ Nhà nước. 

Án xử sơ thẩm công khai, báo cho bị cáo, người bị hại có mặt tại phiên tòa 

được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 

(ngày 19/5/2021). Những người vắng mặt tại phiên tòa vắng mặt tại phiên tòa được 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án. 

 

 

                                                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                              THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND tỉnh Quảng Bình; 

- VKSND tỉnh Quảng Bình; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình; 

- CA huyện Quảng Trạch;        (Đã ký) 

- VKSND huyện Quảng Trạch; 

- THADS huyện Quảng Trạch; 

- Bị cáo; NTGTT; 

- Lưu hồ sơ.                                                            
 Nguyễn Thị Lan Phƣơng 
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                                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND tỉnh Quảng Bình; 

- VKSND tỉnh Quảng Bình; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình; 

- CA huyện Quảng Trạch; 

- VKSND huyện Quảng Trạch; 

- THADS huyện Quảng Trạch; 

- Bị cáo; NTGTT; 

- Lưu hồ sơ.                                                
 

                                          Nguyễn Thị Lan Phƣơng 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ     THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

HỘI THẨM NHÂN DÂN           THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                    Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

- TAND tỉnh Quảng Bình; 

- VKSND huyện Quảng Trạch; 

- CA huyện Quảng Trạch; 

- UBND xã Quảng Tiến; 

- THADS huyện Quảng Trạch; 

- Bị cáo;                        
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     Nguyễn Thị Lan Phƣơng 


